
                                                                              ĐỐI TƯỢNG : CNĐD Y1 LẦN : 1  

1. Thời gian : 10h15 Thứ 07 ngày 13 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm : Tầng 5 Nhà B - Phân Hiệu Thanh Hóa

CHÚ Ý : 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 235301YHT0022 Lê Thị Hà Anh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

2 235301YHT0076 Phạm Thị Phương Thảo CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

3 235301YHT0039 Trần Thị Ánh Mai CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

4 235301YHT0067 Nguyễn Thị Lan Chi CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

5 235301YHT0080 Hoàng Huyền Trang CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

6 235301YHT0064 Mạch Thị Ngân CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

7 235301YHT0019 Bùi Thị Thu Hương CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

8 235301YHT0074 Lê Đắc Bằng CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

9 235301YHT0032 Hoàng Vương Gia CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

10 235301YHT0051 Trịnh Thị Đào CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

11 235301YHT0057 Cao Huyền Diệu CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

12 235301YHT0053 Nguyễn Vũ Trúc Anh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

13 235301YHT0070 Hoàng Bùi Hưng CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

14 235301YHT0028 Triệu Bảo Linh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

15 235301YHT0029 Nguyễn Thanh Huyền CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

16 235301YHT0065 Trịnh Nguyễn Thục Vy CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

17 235301YHT0066 Lê Thuỳ Linh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

18 235301YHT0062 Lê Thị Hoa CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

19 235301YHT0036 Trịnh Thanh Quỳnh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

20 235301YHT0056 Phùng Lan Nhi CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

21 235301YHT0027 Hoàng Mai Linh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

22 235301YHT0018 Đinh Thị Thương CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

23 235301YHT0042 Đồng Lan Anh CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

24 235301YHT0048 Nguyễn Khánh Huyền CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15
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25 235301YHT0072 Nguyễn Thị Phương CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

26 235301YHT0012 Đoàn Khánh Hòa CNĐD Y1 Tổ 05 B.504 10h15

27 235301YHT0044 Nguyễn Thu Uyên CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

28 235301YHT0004 Đỗ Thị Thảo Linh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

29 235301YHT0079 Nguyễn Nhật Minh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

30 235301YHT0010 Trần Ngọc Nam CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

31 235301YHT0041 Phạm Thị Hương CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

32 235301YHT0013 Lê Thị Như Quỳnh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

33 235301YHT0007 Trần Phương Thảo CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

34 235301YHT0045 Đặng Hoài Linh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

35 235301YHT0081 Lê Thị Hường CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

36 235301YHT0031 Nguyễn Mai Phương CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

37 235301YHT0011 Nguyễn Thị Phương Anh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

38 235301YHT0040 Đinh Thị Huyền Trang CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

39 235301YHT0046 Phạm Thùy Linh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

40 235301YHT0078 Nguyễn Tường Duy CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

41 235301YHT0069 Đào Thu Thương CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

42 235301YHT0061 Lê Thị Vân Anh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

43 235301YHT0054 Lê Tuấn Hoàng CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

44 235301YHT0068 Trần Thị Diệu Linh CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

45 225301YHT0059 Nguyễn Thu Thảo CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15
Điểm quá trình 

bảo lưu từ NH 

2022-2023

46 235301YHT0026 Nguyễn Thị Yến Vi CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

47 235301YHT0038 Phạm Thùy Dung CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

48 235301YHT0023 Nguyễn Thúy Hiển CNĐD Y1 Tổ 06 B.504 10h15

49 235301YHT0058 Lê Thị Lý CNĐD Y1 Tổ 05 B.503 10h15

50 235301YHT0034 Hoàng Thị Hồng Ánh CNĐD Y1 Tổ 05 B.503 10h15

51 235301YHT0017 Trần Thùy Linh CNĐD Y1 Tổ 05 B.503 10h15

52 235301YHT0024 An Thị Hà Yên CNĐD Y1 Tổ 06 B.503 10h15

53 235301YHT0052 Trương Thị Quỳnh Nga CNĐD Y1 Tổ 06 B.503 10h15

54 235301YHT0006 Phạm Gia Huy CNĐD Y1 Tổ 06 B.503 10h15

55 235301YHT0043 Đinh Thu Hiền CNĐD Y1 Tổ 06 B.503 10h15

56 235301YHT0005 Trịnh Lê Thanh Bình CNĐD Y1 Tổ 06 B.503 10h15

57 225301YHT0079 Nguyễn Thị Mai Xuân CNĐD Y1 Tổ 06 B.503 10h15


